
Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ ĐÙNG KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 1
Gồm 05 bon: Pang So, B’ Nơr, B Srê A, B’ Srê B, B’ Dơng

Trình độ

Stt Họ và tên (2)
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán

Nơi ở 
hiện 

nay(3)
Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học 
vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ(4)

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 K’ Đức 14/4/1970 Nam Việt 
Nam Mạ Công 

giáo

Bon B’ 
Nơr xã 

Tà Đùng 
tỉnh Lâm 

Đồng

Bon B’ 
Nơr xã 

Tà Đùng 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12 Đại học 
Luật

Trung 
cấp

Bí thư chi 
bộ bon B’ 
Nơr xã Tà 

Đùng

Bí thư 
chi bộ 
bon B’ 
Nơr xã 

Tà 
Đùng

24/11/2006 ĐB NK 
2021-
2026

2 Lê Thị Thu 
Hoài 08/01/2001 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Xã 
Nguyệt 
Ấn, tỉnh 
Thanh 
Hóa

Xã 
Quảng 

Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12 Đại học 
Luật

Cử 
nhân

Anh 
văn 
B1

Chuyên viên 
Văn phòng 
Đảng ủy

Văn 
phòng 
Đảng 

ủy

30/3/2024

Không

ỦY BAN BẦU CỬ 
XÃ TÀ ĐÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2

3
Nguyễn Thị 
Huê 28/08/1992 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Hà Tĩnh

Bon Ka 
La Dơng, 
Xã 
Quảng 
Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12
Đại học 
Luật Anh 

văn B

Chuyên viên 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND

Văn 
phòng 
HĐND 
và 
UBND

16/11/2018 Không

4 Nguyễn Tôn 
Đông Khoa

30/10/1978 Nam Việt 
Nam

Nùng Không 
Lợi Bác, 

Lạng 
Sơn

Bon R’ 
Dạ, 

Quảng 
Khê, 
Lâm 
Đồng

12/12

Đại học 
Quản trị 

kinh 
doanh

Trung 
cấp; 
đang 
học 
Cao 
cấp 

LLC
T

B
Chủ tịch 

UBMTTQV
N xã Tà 
Đùng

UBMT
TQ xã 

Tà 
Đùng

18/4/2006
Không

5
Trần Ngọc 

Lĩnh 23/7/1982 Nam Việt 
Nam Kinh Không Nghệ An

Bon Sa 
Diêng, 
Quảng 
Khê, 
Lâm 
Đồng

12/12

Đại học 
Tài chính 
KT, ĐH 

Luật

Trung 
cấp B Phó Trưởng 

ban KT-NS

HĐND 
xã Tà 
Đùng

19/5/2009
ĐB NK 
2021-
2026

6
Nguyễn Văn 
Nam 23/12/1986 Nam Việt 

Nam Kinh Không Hà Tĩnh

Bon Ka 
La Dơng, 
Xã 
Quảng 
Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12

Đại học; 
Kỹ sư Xây 
dựng; Kỹ 
sư  Cơ 
giới hoá 
xây dựng 
giao 
thông;

Thạc 
sỹ 
Tài 
chín
h - 
Ngâ
n 
hàng

Trung 
cấp Anh 

văn B

Trưởng 
phòng kinh 
tế xã

Phòng 
kinh tế 
xã

18/9/2015 Không

7 K’ Sáu 01/01/1972 Nam Việt 
Nam Mạ Công 

giáo

Bon Ka 
La Dạ xã 
Quảng 

Khê tỉnh 
Lâm 
Đồng

Bon B’ 
Srê A xã 
Tà Đùng 
tỉnh Lâm 

Đồng

5/12 Không
Ban hành 
giáo, giáo họ 
Nhật Hà

Ban 
hành 
giáo, 
giáo họ 
Nhật 
Hà

Không



3

8
Nguyễn 
Đình Thành 10/10/2000 Nam Việt 

Nam Kinh Không Hà Tĩnh

Bon B’ 
Srê B, 
Xã Tà 
Đùng, 
tỉnh Lâm 
Đồng

12/12
Đại học 
Luật Anh 

văn B

Chuyên viên 
Văn phòng 
HĐND và 
UBND

Văn 
phòng 
HĐND 
và 
UBND

Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tà Đùng khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 trong danh sách này là: 08 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tà Đùng khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 05 người.

Tà Đùng, ngày          tháng 02 năm 2026
TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Nam Thuần
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